
Input 100% de= guter Ausgang %

en= good output efficiency AKW AKW AKW AKW 30-40

pt= boa eficiência de saída Power plant (natural gas) Usina de energia (gás natural) Nhà máy điện (khí tự nhiên) 50-60

 vn= hiệu quả đầu ra tốt Solar cell Célula solar Pin mặt trời 5-27 (40)

 Hydropower plant usina hidrelétrica nhà máy thủy điện 80-90

Wind Turbine Turbina de vento Tua-bin gió to 50

de=  Verlust Combustion engine Motor à combustão động cơ đốt trong max 30

en= loss Diesel engine Motor a gasóleo Động cơ diesel to 45

pt= perda Otto engine motor de Otto Otto động cơ to 37

vn= sự mất Two-stroke diesel by Diesel de dois tempos por Hai-stroke diesel bởi

resonance speed velocidade de ressonância tốc độ cộng hưởng to 55

Turbine aircraft aeronaves de turbina máy bay tuabin 40

Electric Motor Motor elétrico động cơ điện 90 - 99

de= 1 Liter Diesel = pt= 1 litro de diesel = Inverter inversor Inverter 93 - 98

de= 1 Liter Benzin = pt= 1 litro de gasolina = Transformer transformador Transformer 50 - 99.8

en= 1 liter diesel = vn= 1 lít diesel = Gear pump mech. Mech bomba de engrenagem. Bánh răng bơm mech. to 90

en= 1 liter gasoline = vn= 1 lít xăng = Automatic Gear Car Carro automático engrenagem Tự động bánh xe 75 - 85

 Cozinha fogão a gás Bếp gas bếp  

A de= Diesel- oder Benzinmotor Gas stove kitchen Cozinha fogão elétrico Điện bếp lò 30 - 40

VN=DE=
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PT=

Dieselmotor

DE= PT= VN=

Kraftwerk (Erdgas)

Solarzelle

EN=

Wasserkraftwerk

Zweitaktdiesel bei

Ottomotor

Windkraftanlage

Verbrennungsmotor

Zahnradpumpe mech.

Automatik Getriebe

Wechselrichter

Transformer

Turbine Flugzeug

Elektromotor

Resonanzdrehzahl

Elektroherd Küche

Handschaltung

Gasherd KücheA de= Diesel- oder Benzinmotor Gas stove kitchen Cozinha fogão elétrico Điện bếp lò 30 - 40

en= diesel or gasoline engine Electric stove kitchen parafuso da esfera bóng vít 50 - 60

pt= diesel ou gasolina motor ball srew fuso trapezoidal trục chính hình thang 80

vn= diesel hoặc xăng động cơ trapezoidal spindle Veículo resistência ao rolamento Kháng lăn xe 40-50

Vehicle rolling 20 - 30

B de= Getriebe

en= gearbox Andere techn. Quelle Other technical sources Outras fontes técnicas Nguồn kỹ thuật khác %

pt= caixa de velocidades Photovoltaik photovoltaics energia fotovoltaica quang điện 10

vn= hộp số Kohlekraftwerke Carbon power plant Usina de carbono Nhà máy điện Carbon 45

Brennstoffzelle fuel cells células de combustível tế bào nhiên liệu 30-55

C de= Rollwiderstand Gaskraftwerke Gas power plants Usinas de gás Nhà máy điện khí 60

en= rolling friction Blockheizkraftwerke combined heat and power calor e energia combinados nhiệt và điện kết hợp 70-85

pt= o atrito de rolamento Dieselmotor Diesel engine Motor a gasóleo Động cơ diesel 30

vn= ma sát lăn Benzinmotor gasoline engine motor a gasolina động cơ xăng 25
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de=   Tabelle der spezifischen Gewichte in der ÖIndustrie

en=   List of specific gravities in the oil industry

pt= Lista de gravidades específicas da indústria do petróleo

vn= Danh sách trọng lượng riêng trong ngành công nghiệp dầu

DE= EN= PT= VN= Spec.weight de= Der Wirkungsgrad ist allgemein das Verhältnis (Pzu) von abgegebener Leistung (Pab = 

Rohöl crude oil petróleo bruto dầu thô 0.80-0.97 Nutzleistung)  zu zugeführter Leistung. Normal braucht ein Dieselmotor 210 g/PS/Stunde 

Luft-Benzin air fuel combustível-ar Air-nhiên liệu 0.70 0.78 oder 250 g/KWH/Stunde.  Im Vergleich: Dieselmotor und Benzinmotor mit gleichen 

Motor BenzinMotor gasoline Motor a gasolinađộng cơ xăng 0.71-0.79 Volumen brauchen Benzinmotoren 30% mehr.  

Kerosin kerosene querosene dầu lửa 0.78-0.84

Gasöl gas oil gasóleo dầu khí 0.82-0.90 en= The efficiency is generally the ratio (Pzu) of emitted power (Pab = net) to supplied power.

Dieselöl diesel oil óleo diesel dầu diesel 0.82-0.92 Normally a diesel engine needs 210 g / hp / hour Diesel and Gasoline engine with the 

Schmieröl Lube oil óleo lubrificante dầu bôi trơn 0.85-0.95 same volume gasoline engines need 30% more.

Heizöl heating oil óleo para dầu nóng 0.92-0.99

aquecimento pt= A eficiência é geralmente o rácio (Pzu) de potência emitida (Pab = net) para 

a alimentação fornecida. Normalmente, um motor diesel necessita de 210 g / hp / hora 

Bitumen, Bitumen, betume, bitum, 1.00-1.10 Diesel e motor a gasolina com o mesmo volume motores a gasolina precisam de 30% 

Asphalt Asphalt asfalto Asphalt mais.

1 Liter: 1 liter of: 1 litro de: Kcal vn= Hiệu quả nhìn chung là tỷ lệ (PZU). điện phát ra (PAB = net) để cung cấp năng lượng. Thông 
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1 Liter: 1 liter of: 1 litro de: Kcal vn= Hiệu quả nhìn chung là tỷ lệ (PZU). điện phát ra (PAB = net) để cung cấp năng lượng. Thông 

Benzin gasoline gasolina xăng 10’400 thường một động cơ diesel cần 210 g / hp / giờ Diesel và động cơ xăng với cùng một khối 

Diesel diesel diesel dầu diesel 11’430 lượng động cơ xăng cần nhiều hơn 30%.

Petrol petrol petróleo xăng 1’000

Gas gas gás khí 7’705

Nitrogen nitrogen nitrogênio nitơ 14’700

de= Eingang de= Ausgang  Benzin = 23,7 %

1 PS / HP 75 Kp/1 m / s en= Entrance  Ausgang Diesel % 29,32 %

1 PS / HP 735,49 Watt pt= entrada en= Output Gasoline = 23.7%

1 Kcahl/h 1,163 Watt vn= lối vào  Output Diesel % 29.32%

1 Kp/m/s 8.4322 Kcahl pt= Gasolina de saída = 23,7%

1 Watt 0.102 Kp/m/s  Saída Diesel% 29,32%

1 Watt 0.00136 PS vn= Sản lượng xăng = 23,7%

1.163 Watt 1 Kcahl  Sản lượng diesel% 29.32%

1 Kcahl/h 0.00158 Ps
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de= 1 Liter  Benzin  = 10400 kcal/1,163 watt= Getriebe  Eingang=  Verlust 10-15% = de= C= Rollwiederstand Verlust = ca 20%
100% 8942 Watt/1000=8,942 Kw Eingang Benzin= 2.95 KW Diesel=4,02KW Eingang Benzin= 2,65 KW   Diesel= 3,61 Kw

en= 1 liter of gasoline = 10400 kcal / 1,163 watts = Gerabox Input= Loss 10 - 15% = en= C = rolling resistance loss = approx 20%
100% 8942 Watt / 1000 = 8,942 Kw Input gasoline = 2.95 KW Diesel = 4,02KW Input gasoline = 2.65 KW Diesel = 3.61 Kw

pt= 1 litro de gasolina = 10400 kcal / 1163 watts = Entrada da transmissão = perda de 10-15% = pt= C = a perda de resistência ao rolamento = aproxim. 20%
100% 8942 Watt / 1000 = 8,942 Kw Gasolina entrada = 2.95 = KW Diesel 4,02KW Entrada de gasolina = 2.65 = 3.61 KW Diesel Kw

vn= 1 lít xăng = 10400 kcal / 1.163 watt = Đ  ầu vào Transmission = mất 10-15% = vn= C = cán mất sức đề kháng = khoảng 20%
100% 8942 Watt / 1000 = 8,942 Kw Input xăng = 2,95 KW Diesel = 4,02KW Input xăng = 2,65 KW Diesel = 3.61 Kw

de= 1 Liter Diesel = 11430 kcal/ 1,163 Watt=
100% 9828 Watt/1000=9,828 Kw

en= 1 liter of diesel = 11430 kcal / 1,163 watts = de= Ausgang
100% 9828 Watt/1000=9,828 Kw en= Output

pt= 1 litro de gasóleo = 11430 kcal / 1163 watts = PT= saída
100% 9828 Watt/1000=9,828 Kw vn= Đầu ra

vn= 1 lít dầu diesel = 11430 kcal / 1.163 watt =  
100% 9828 Watt/1000=9,828 Kw

de= Verlust
en= Loss
pt= perda
vn= sự mất

Normal Getriebe  z.B  90% de= Rollweiderstand = 20 % =  Benzin = 2,65 Kw 0,8 
Benzin= 2,65 KW   Diesel = 3,61 Kw  (80%)=  2,12 KW / Diesel 3,61 KW x 0,8(80%)= 2,88KW
Normal gearbox as 90% en= Rolling resistance = 20% = gasoline = 2.65 Kw 0.8

Eficiência 3/3 Hiệu quả 3/3

VN=

A

Wirkungsgrad 3/3 Efficiency 3/3

DE= EN= PT=

B C

Normal gearbox as 90% en= Rolling resistance = 20% = gasoline = 2.65 Kw 0.8
Gasoline = 2,65 KW Diesel = 3.61 Kw   (80%) = 2.12 KW / KW Diesel 3.61 x 0.8 (80%) = 2,88KW
Transmissão normal por exemplo 90% pt= A resistência ao rolamento = 20% = gasolina = 2,65 Kw 0,8
Gasolina = 2,65 KW Diesel = 3,61 Kw   (80%) = 2,12 KW / KW Diesel 3,61 x 0,8 (80%) = 2,88KW
Bình thường truyền ví dụ: 90% vn= Rolling kháng = 20% = xăng = 2,65 Kw 0.8
Xăng = 2,65 KW Diesel = 3.61 Kw   (80%) = 2,12 KW / KW Diesel 3,61 x 0,8 (80%) = 2,88KW

de= Benzinmotor Verlust 67% =  8,942 KW x 0,33(33%)=  2,95 KW Automatik Getriebe   z.B 85% de= Eingang= Benzin= 8.942 KW, Ausgang=2,12,KW =  23,7% 
en= Hatchback loss 67% = 8.942 KW x 0.33 (33%) = 2.95 KW Benzin= 2,5 KW   Diesel= 3,41 KW Eingang= Diesel= 9,828 KW, Ausgang=2,88,KW =  29,32% 
pt= Perda Hatchback 67% = 8,942 KW x 0,33 (33%) = 2,95 KW Automatic gearbox example 85% en= Input = gasoline = 8,942 KW, output = 2.12, KW = 23.7%
vn= Mất Hatchback 67% = 8,942 KW x 0.33 (33%) = 2,95 KW Gasoline = 2.5 KW Diesel = 3.41 KW  Input = Diesel = 9,828 KW, output = 2.88, KW = 29.32%

Exemplo de transmissão automática 85% pt= Input = gasolina = 8942 KW, saída = 2.12, KW = 23,7%
de= Diesel Motor Verlust = 55%= 9,928Kw x 0.45(45%)= 4,02 KW Gasolina = 2,5 KW Diesel = 3,41 KW Input = Diesel = 9828 KW, saída = 2,88, KW = 29,32%
en= Diesel engine loss = 55% = 9,928Kw x 0:45 (45%) = 4.02 KW Ví dụ truyền tự động 85% vn= Input = xăng = 8.942 KW, sản lượng = 2.12, KW = 23,7%
pt= Perda motor Diesel = 55% = 9,928Kw x 00:45 (45%) = 4,02 KW Xăng = 2,5 KW Diesel = 3.41 KW Input = Diesel = 9.828 KW, sản lượng = 2,88, KW = 29.32%
vn= Mất mát động cơ Diesel = 55% = 9,928Kw x 00:45 (45%) = 4,02 KW
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